
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỀ TÀI SINH VIÊN THEO NĂM HỌC 

STT Tên đề tài Năm  Năm học Họ và tên Lớp 

NĂM HỌC 2018-2019 

1 

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh 

đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe 

của sinh viên Trường đại học Điều 

dưỡng Nam Định khi đi lâm sàng tại 

các khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Nam Định. 

6/2019 2018-2019 

Đồng Thị Thúy Điều  ĐHCQ 11E 

Phạm Thị Thanh Duyên ĐHCQ 11E 

Phạm Tuyết Mai ĐHCQ 12E 

Nguyễn Thị Mai ĐHCQ 12E 

Nguyễn Thị Linh ĐHCQ 12E 

2 

Khảo sát kiến thức về cách nhận biết 

sớm các dấu hiệu tụt huyết áp và các 

yếu tố liên quan đến kiến thức về tụt 

huyết áp trong quá trình lọc máu của 

bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại khoa 

Thận nhân tạo – Bệnh viện Công an 

tỉnh Nam Định năm 2019. 

6/2019 2018-2019 

Trần Thị Tâm  ĐHCQ 11E 

Phạm Phương Nhung ĐHCQ 11E 

Trần Thị Nhường ĐHCQ 11E 

Nguyễn Thị Mừng ĐHCQ 13N 

Bùi Thị Diệu ĐHCQ 13N 

3 

Quan điểm và sự tự tin đạt chuẩn 

năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam 

của sinh viên Đại học Điều dưỡng 

chính quy Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định năm 2019 

6/2019 2018-2019 

Bùi Thị Nga  ĐHCQ 11F 

Nguyễn Đức Khánh 

Duy 
ĐHCQ 11I 

Trần Quốc Toản ĐHCQ 11I 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngoan 
ĐHCQ 12Q 

4 

Thực trạng kiến thức, thực hành phân 

loại chất thải y tế của sinh viên 

ĐHCQ – khóa 12 Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2019 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm  
ĐHCQ 11F 

Tăng Thị Nga ĐHCQ 12M 

Phạm Thị Mến ĐHCQ 12E 

5 

Thực trạng tự học và các yếu tố liên 

quan của sinh viên Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2019 

12/2019 2019-2020 

Trần Kim Oanh ĐHCQ 12N 

Nguyễn Thị Ngân ĐHCQ 12N 

Lương Thị Nguyên Sao ĐHCQ 12N 

Nguyễn Thị Thu 

Phượng 
ĐHCQ 12N 

Trần Thị Nga ĐHCQ 12N 

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
ĐHCQ 15E 

Nguyễn Hồng Nhung ĐHCQ 15C 

6 

Thực trạng kiến thức của sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định về các yếu tố nguy cơ, biện 

pháp dự phòng và xử trí tổn thương 

do vật sắc nhọn đối với nhân viên y tế 

12/2019 2019-2020 

Nguyễn Phương Anh ĐHCQ 12A 

Trần Thị Hoài ĐHCQ 12C 

Nguyễn Thị Vân Anh ĐHCQ 12F 

Nguyễn Thị Mai Anh ĐHCQ 12F 

Dương Thị Thùy ĐHCQ 13B 

NĂM HỌC 2019-2020 

1 

Thực trạng tự tiêm insulin ở bệnh 

nhân  đái tháo đường có chỉ định tiêm 

insulin điều trị tại BV Đa khoa tỉnh 

Nam Định 

7/2020 2019-2020 

Trần Thị Bích Đào  ĐHCQ 12B 

Kiều Thị Thu Trang  ĐHCQ 13F 

Trần Thị Huyền ĐHCQ 13F 



2 

Khảo sát kiến thức về thực hành tiêm 

an toàn và một số yếu tố liên quan 

của sinh viên Đại học Điều dưỡng 

chính quy Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Tâm ĐHCQ 12N 

Trần Kim Liên DD 1A 

Phạm Thị Linh ĐHCQ 14F 

3 

Thực trạng hoạt động để lực của 

người bệnh Đái tháo đường type 2 

điều trị ngoại trú tại BV Đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quỳnh  
ĐHCQ 12N 

Nguyễn Thị Nhàn ĐHCQ 12N 

Phạm Thị Linh ĐHCQ 14F 

Ma Thị Thanh Mai ĐHCQ 14H 

Nguyễn Thị Nga ĐHCQ 14C 

4 

Thực trạng thực hành tập thở ở người 

bệnh tràn dịch màng phổi do lao điều 

trị tại Bệnh viện Phổi Nam Định năm 

2020 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Mừng ĐHCQ 12N 

Bùi Thị Diệu ĐHCQ 12N 

Lê Thị Thùy Linh ĐHCQ 14B 

Trần Thị Ngọc ĐHCQ 14G 

Nguyễn Đức Minh ĐHCQ 15A 

5 

Chất lượng cuộc sống và một số yếu 

tố liên quan của người bệnh ung thư 

đang điều trị tại khoa ung bướu BV 

Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh 
ĐHCQ 12N 

Lâm Thị Ngọc Hoa ĐHCQ 13C 

Đoàn Ngọc Anh ĐHCQ 13C 

6 

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực 

hành chăm sóc và phòng nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện 

Nhi tỉnh Nam Định năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Đoàn Thị Phượng ĐHCQ 12Q 

Lại Thị Thùy Vân ĐHCQ 13E 

Vũ Hiếu Ngân ĐHCQ 13F 

7 

Khảo sát kiến thức và thái độ về việc 

cho con bú ngay sau sinh của các sản 

phụ có con lần đầu đến khám tại BV 

Phụ sản Nam Định năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Bùi Thị Huế ĐHCQ 13E 

Trần Thị Thúy Lan ĐHCQ 13E 

Lê Thị Phương Thúy ĐHCQ 13E 

Vũ Thị Nhường ĐHCQ 13E 

8 

Khảo sát kiến thức về xử trí sốt tại 

nhà của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi  

điều trị tại BV Nhi tỉnh Nam Định 

năm 2020 

7/2020 2019-2020 

Nguyễn Linh Chi ĐHCQ 13F 

Phạm Thị Vinh ĐHCQ 13F 

Dương Thị Lệ ĐHCQ 13F 

Nguyễn Thị Liên ĐHCQ 13F 

Lương Thị Tuyết 

Nhung 
ĐHCQ 13F 

NĂM HỌC 2020-2021 

1 

Thực trạng kiến thức phòng và xử trí 

 phản vệ của sinh viên đại học điều 

dưỡng chính quy năm thứ 4 trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 

2020 

5/2021 2020-2021 

Dương Thị Thùy  ĐHCQ 13B 

Trần Thị Khánh Linh ĐHCQ 13B 

Trần Mỹ Linh ĐHCQ 13B 

Lê Thị Ngân ĐHCQ 13F 

Phan Thị Nhật ĐHCQ 13D 

2 

Thực trạng kiến thức của người  

dân bị tăng huyết áp về các yếu tố 

nguy cơ và dấu hiệu sớm của bệnh 

đột quỵ tại xã Hương Ngải – Huyện 

Thạch Thất – Thành phố Hà Nội năm 

2020 

5/2021 2020-2021 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh  
ĐHCQ 13B 

3 5/2021 2020-2021 Vũ Thị Thu Huyền ĐHCQ 14A 



Thực trạng và xác định một số 

 yếu tố liên quan đến kết quả  học tập 

của sinh viên Đại học chính quy khóa 

14 Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định năm học 2018-2019 

Nguyễn Thị Kim Anh ĐHCQ 14A 

Hoàng Thị Vân Anh ĐHCQ 14A 

4 

Khảo sát kiến thức và thái độ về  

phòng ngừa lây nhiêm viêm gan B 

của sinh viên Đại học chính quy năm 

nhất Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định năm 2020. 

5/2021 2020-2021 

Phạm Thị Thanh Hồng ĐHCQ 13D 

Nguyễn Thị Phương 

Thúy 
ĐHHS 2A 

Phạm Thị Kim Anh ĐHCQ 13D 

Hoàng Ngân Trang ĐHCQ 14A 

Nguyễn Như Quỳnh ĐHCQ 14H 

5 

Thực trạng kiến thức và thái độ 

 của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ 

dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại 

Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 

6/2021 2020-2021 

Nguyễn Linh Chi ĐHCQ 13F 

Lương Thị Tuyết 

Nhung 
ĐHCQ 13F 

Hoàng Phương Thảo ĐHCQ 13F 

Lý Thị Thanh Lam ĐHCQ 13F 

Bùi Thị Huế ĐHCQ 13E 

Nguyễn Bá Mỹ ĐHCQ 15G 

Vũ Trần Hải Hà ĐHCQ 16C 

Nguyễn Mai Phương ĐHCQ 16A 

6 

Thực trạng kiến thức phòng ngừa  

chuẩn của sinh viên Đại học chính 

quy khóa 15 Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

6/2021 2020-2021 

Bùi Thị Huế  ĐHCQ 13E 

Trần Thị Thúy Lan ĐHCQ 13E 

Nguyễn Linh Chi ĐHCQ 13F 

Châu Thị Chư ĐHCQ 14H 

Ma Thị Thanh Mai ĐHCQ 14H 

Đàm Thu Trang ĐHCQ HS2 

Lê Thị Phương Thuý ĐHCQ 13E 

Nguyễn Thị Vân ĐHCQ 15G 

NĂM HỌC 2021-2022 

1 

Thực trạng kiến thức chăm sóc trẻ 

mắc tay chân miệng của bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi 

tỉnh Nam Định năm 2022 

6/2022 
2021 - 

2022 

Lý Thị Thanh Lam ĐHCQ 14B 

Phạm Như Quỳnh 17P 

Bùi Thị Linh Chi 16C 

Nguyễn Thị Vân 15G 

2 

Thực trạng kiến thức về tuân thủ chế 

độ điều trị của người bệnh tăng huyết 

áp điều trị nội trú tại khoa Nội Tim 

mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2022 

6/2022 
2021 - 

2022 

Lê Thị Huyền Trang ĐHCQ 14C 

Lê Thị Huyền Trang 14A 

Đỗ Mai Loan 14G 

Cao Thu Hoài 16K 

Cao Minh Khánh 16G 

3 

Thay đổi kiến thức và thực hành vỗ 

rung lồng ngực của các bà mẹ có con 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại Bệnh 

viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021 

sau can thiệp giáo dục sức khỏe 

6/2022 
2021 - 

2022 

Châu Thị Chư ĐHCQ 14H 

Cao Thị Thuận HS3 

Trần Thị Vân 15C 

Đèo Thị Thúy HS5 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 16B 

4 

Bước đầu khảo sát những khó khăn 

trong học tập của sinh viên đại học 

chính quy năm thứ nhất Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định năm học 

6/2022 
2021 - 

2022 

Hoàng Thị Hoa ĐHCQ 14A 

Nguyễn Thu Trang 14A 

Quàng Thị Quý 14D 

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
14E 



2021 – 2022 trong điều kiện dịch 

Covid-19 
Nguyễn Phương Linh HS6 

5 

Thực trạng kiến thức và thái độ của 

người bệnh về tác hại của khói thuốc 

đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2022 

6/2022 
2021 - 

2022 

Ma Thị Thanh Mai ĐHCQ 14H 

Phạm Thị Ngọc Trâm 15A 

Bùi Thị Lan Anh 15C 

Trương Thị Thương 15B 

6 

Thực trạng kiến thức, thái độ cho trẻ 

bú sớm sau sinh của các thai phụ đến 

khám tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam 

Định năm 2022 

6/2022 
2021 - 

2022 

Kiều Thảo Linh ĐHHS 3A 

Mai Thị Tân 16M 

Đinh Thị Ngọc Anh 16M 

7 

Thực trạng kiến thức về nhiễm khuẩn 

hậu sản của sản phụ tại Bệnh viện 

Phụ sản tỉnh Nam Định năm 2021 

6/2022 
2021 - 

2022 

Lê Thị Thu Thảo ĐHHS 3A 

Hoàng Thị Huyền HS4 

Trần Thu Hường HS3 

NĂM HỌC 2022- 2023 

1 

Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi 

về phòng chống dịch bệnh COVID – 

19 của người bệnh đang điều trị tại 

Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định năm 

2021 

3/2023 2022-2023 

Bàn Thị Điệp ĐHCQ 15G 

Lại Thị Cẩm Nhung 

Dinh dưỡng 

2A 

Hoàng Thị Thu Huyền ĐHCQ 15C 

Quàng Thị Triệu Vy ĐHCQ 15B 

2 

Khảo sát kiến thức về phòng bệnh đái 

 tháo đường thai kỳ ở phụ nữ mang 

thai tại bệnh viện phụ sản tỉnh nam 

định năm 2023 

May-23 2022-2023 

Phạm Ngọc Diệp ĐHCQ 15B 

Bùi Thu Hằng ĐHCQ 17Q 

Nguyễn Đỗ Diễm 

Quỳnh ĐHCQ 16D 

Tạ Minh Anh ĐHCQ 17R 

Phạm Thị Phương ĐHCQ 17R 

 

 


